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 I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA. 

 

 

TT 

 

Chủ đề/ 

Chương 

 

Nội 

dung/đơn 

vị kiến thức 

Mức độ đánh giá  

Tổng 
 

Tỉ 

lệ 

% 

điểm 

TNKQ 

 

 

Tự luận 

Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai”1 Trả lời ngắn2 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

 Chủ đề 5. 

LỊCH SỬ 

ĐỐI 

NGOẠI 

CỦA VIỆT 

NAM THỜI 

CẬN- HIỆN 

ĐẠI. 

Bài 14. 

Hoạt động 

đối ngoại 

của Việt 

Nam từ năm 

1975 đến 

nay 

4   1(a) 1(b) 1(c,d)       5 1 2 20% 

 

2 

Chủ đề 6. 

HỒ CHÍ 

MINH 

TRONG 

LỊCH SỬ 

VIỆT 

NAM 

Bài 15. 

Khái quát về 

cuộc đời và 

sự nghiệp 

của Hồ Chí 

Minh 

4   1(a) 1(b) 1(c,d)       5  1 2 20% 

Bài 16. Hồ 

Chí Minh – 

anh hùng 

giải phóng 

dân tộc 

4   2(a) 

 

 

 

2(b) 

 

2(c,d) 

 

 

    1 1 6 

 

2TN,

1TL 

 

4TN,

1TL 

60% 

Tổng số câu 12   4(a) 4(b) 8(c,d)     1 1 16  5 9 100

% 

Tổng số điểm 3,0 4,0  3,0 4,0 3,0 3,0 10 

Tỉ lệ % 30 40  30 40 30 30  
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II. Bản đặc tả đề kiểm tra định kì 

 

 

 

TT 

 

Chủ 

đề/Chương 

Nội 

dung/đơn vị 

kiến thức 

 

 

Yêu cầu cần đạt 

Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá 

TNKQ 
Tự luận 

Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai” Trả lời ngắn 

Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiể

u 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 

 

 

1 

 

Chủ đề 5. 

LỊCH SỬ 

ĐỐI NGOẠI 

CỦA VIỆT 

NAM THỜI 

CẬN- HIỆN 

ĐẠI. 

Bài 14. Hoạt 

động đối ngoại 

của Việt Nam 

từ năm 1975 

đến nay 

- Nhận biết: Nêu được những 

hoạt động đối ngoại chủ yếu 

của Việt Nam trong giai đoạn 

1975 đến nay. 

    4   1(a)         

- Thông hiểu: Trình bày 

được các hoạt động đối ngoại 

chủ yếu của việt Nam trong 

giai đoạn 1975 đến nay? 

    1(b)        

- Vận dụng:  

+ Vận dụng và xử lí được các 

nguồn tư liệu lịch sử về hoạt 

động đối ngoại của Việt Nam 

trong giai đoạn 1975 đến nay.  

+ Nhận xét, đánh giá được vai 

trò và những thành tựu quan 

trọng trong hoạt động đối 

ngoại của việt Nam từ năm 

1975 đến nay. 

     1(c,b)       

  

    Chủ đề 6. 

Bài 15. Khái 

quát về cuộc 
 - Nhận biết:   

 + Biết về những nét cơ bản về 

    4   1(a)         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

HỒ CHÍ 

MINH 

TRONG 

LỊCH SỬ 

VIỆT NAM 

đời và sự 

nghiệp của Hồ 

Chí Minh 

cuộc đời và sự nghiệp của Hồ 

Chí Minh. 

 + Nêu được một số yếu tố ảnh 

hưởng đến cuộc đời và sự 

nghiệp của Hồ Chí Minh. 

  + Nêu được một số hoạt động 

chủ yếu của Nguyễn Ái Quốc 

trong quá trình tìm đường cứu 

nước. 

 

 

- Thông hiểu: 

+ Hiểu được một số hoạt động 

chủ yếu của Nguyễn Ái Quốc 

trong quá trình tìm đường cứu 

nước.   

 + So sánh được những hoạt động 

của Hồ Chí Minh với các bậc 

tiền bối trước đó.  

 + Hiểu được cống hiến của 

Người đối với dân tộc 

    1(b)        

- Vận dụng:  

 + Vận dụng và xử lí được các 

nguồn tư liệu lịch sử về những 

hoạt động của Nguyễn Ái Quốc. 

 + Tác động của hành trình tìm 

đường cứu nước của Nguyễn 

Ái Quốc đến quá trình phát 

triển tư tưởng cách mạng của 

Người. 

     1(c,d)       



Bài 16. Hồ Chí 

Minh – anh 

hùng giải phóng 

dân tộc 

- Nhận biết:  

  + Vai trò của Nguyễn Ái Quốc 

trong việc thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam. 

+ Vai trò của Nguyễn Ái Quốc 

trong việc lãnh đạo cách mạng 

tháng Tám và lãnh đạo cuộc 

kháng chiến chống Pháp và 

chống Mĩ (1945- 1969) 

4      2(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Thông hiểu:  

 +  Hiểu được vai trò to lớn của 

Nguyễn Ái Quốc trong việc 

chuẩn bị, lãnh đạo cách mạng 

tháng Tám 1945 và thành lập 

nước Việt Nam Dân chủ cộng 

hoà. 

    2(b)      1  



 + Hiểu được vai trò của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đối với cách 

mạng Việt Nam qua các giai 

đoạn lịch sử. 

Vận dụng:  

+ Nhận xét và đánh giá được 

vai trò to lớn của Nguyễn Ái 

Quốc trong việc chuẩn bị, lãnh 

đạo cách mạng tháng Tám 1945 

và thành lập nước Việt Nam 

Dân chủ cộng hoà. 

+ Nhận xét và đánh giá, nhận 

định đúng vai trò của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đối với cách 

mạng Việt Nam qua các giai 

đoạn lịch sử. 

     2(c,d)      1 

                  Tổng số câu  12   4 4 8     1 1 

                  Tổng số điểm  3,0 4,0  3,0 

Tỉ lệ %  30 40  30 

 

 
 

 


